
Ngày Tháng Năm
1 1300659211 Nguyễn Đình Minh TH Võ Thị Sáu 02 01 2013 3 3a5 1580 1800 Nhất
2 1295877903 Đậu Minh Phú TH Võ Thị Sáu 02 05 2013 3 3 1390 1800 Nhì
3 1300466365 Nguyễn Anh Nguyên TH Trần Quốc Toản 9 9 2013 3 3A2 1210 1799 Nhì
4 1300005246 Nguyễn Mai Ka TH Nguyễn Thị Minh Khai 26 12 2013 3 3A5 1160 1799 Ba
5 1300480507 Lê Nguyên Bình TH Trần Quốc Toản 22 3 2013 3 3a1 1100 1799 Ba
6 1300394539 Nguyễn Trần Phúc Nguyên TH Trần Quốc Toản 26 5 2013 3 3A2 940 1799 Ba
7 1301201073 Hoàng Đỗ Kim Ngân TH Võ Thị Sáu 21 12 2013 3 3A3 930 1800 Khuyến khích
8 1300535130 Nguyễn Ngọc Thái Sam TH Võ Thị Sáu 30 12 2013 3 3A4 620 1800 Khuyến khích
9 1301133339 Đinh Lê Hữu Triết TH Võ Thị Sáu 6 11 2013 3 3a2 600 1799 Khuyến khích
10 1301190341 Lê Duy Khang TH Võ Thị Sáu 4 11 2013 3 3A1 530 1799 Khuyến khích
11 1300753869 Nguyễn Đình Đức Dũng TH Võ Thị Sáu 24 5 2013 3 3A3 510 1800 Khuyến khích
12 1301190113 Lương Tuệ Mẫn TH Võ Thị Sáu 20 10 2013 3 3A5 500 1800 Khuyến khích
13 1301446271 Nguyễn Bảo Hân TH Võ Thị Sáu 17 7 2013 3 3A3 460 1799
14 1300624735 Phạm Đào Thế Ngọc TH Võ Thị Sáu 9 4 2013 3 3A4 390 1052
15 1301495108 Hồ Văn Tuấn Đạt TH Nguyễn Thị Minh Khai 2 1 2013 3 3A5 220 1799
16 1301072537 Nguyễn Tùng Chi TH Võ Thị Sáu 9 5 2013 3 3A1 40 263
17 1300704626 Hồ Sĩ Quang Hải TH Nguyễn Thị Minh Khai 22 8 2022 4 4a5 1810 1675 Nhất
18 1300416656 Đỗ Hoàng Lâm TH Nguyễn Thị Minh Khai 30 1 2012 4 4A5 1730 1799 Nhì
19 1300773094 Nguyễn Việt Hà TH Võ Thị Sáu 10 03 2012 4 4A7 1440 1800 Nhì
20 1299961995 Nguyễn Thái Uyên Như TH Nguyễn Thị Minh Khai 10 1 2012 4 4a8 1400 1800 Ba
21 1301057135 Mai Khánh Đoan TH Võ Thị Sáu 11 11 2012 4 4a7 1320 1799 Ba
22 1301064481 Trịnh Hà Anh TH Võ Thị Sáu 24 07 2012 4 4A7 1310 1800 Ba
23 1300470100 Đỗ Quỳnh Giao TH Nguyễn Thị Minh Khai 18 10 2012 4 4a8 1250 1799 Khuyến khích
24 1300408774 Nguyễn Thị Phương Linh TH Nguyễn Thị Minh Khai 14 1 2012 4 4a8 1220 1594 Khuyến khích
25 1300563536 Võ Hồng  Phúc TH Võ Thị Sáu 03 01 2012 4 4A7 1200 1799 Khuyến khích
26 1301066517 Lê Nguyệt Minh TH Võ Thị Sáu 23 12 2012 4 4a2 1170 1800 Khuyến khích
27 1295814975 Trần Cao Quốc Đạt TH Nguyễn Thị Minh Khai 22 9 2012 4 4a1 1160 1800 Khuyến khích
28 1299070565 Ayun Phạm Mai Chi TH Võ Thị Sáu 18 11 2012 4 4A7 1120 1799 Khuyến khích
29 1297555336 Ngô Đại Nam TH Trần Quốc Toản 4 11 2012 4 4a1 1000 1799 Khuyến khích
30 1300199895 Nguyễn Thị Ngọc Châu TH Võ Thị Sáu 28 08 2012 4 4A7 980 1800 Khuyến khích
31 1300627010 Dương Thị Thu Hương TH Võ Thị Sáu 09 01 2012 4 4a5 950 1799 Khuyến khích
32 1300525144 Bùi Lê Hà My TH Nguyễn Thị Minh Khai 28 12 2012 4 4a5 950 1800 Khuyến khích
33 1300257651 Đặng Quốc Hiển TH Võ Thị Sáu 08 09 2012 4 4a7 910 1800 Khuyến khích
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34 1300391690 Hồ Văn Gia Huy TH Trần Quốc Toản 9 2 2012 4 4a2 880 1799 Khuyến khích
35 1301079259 Lê Cao Dạ Cầm TH Võ Thị Sáu 09 12 2012 4 4A2 790 1800 Khuyến khích
36 1299992584 Nguyễn Lê Phương Chi TH Võ Thị Sáu 03 01 2012 4 4A3 740 1800 Khuyến khích
37 1301057305 ĐINH LÊ BẢO TRÂN TH Võ Thị Sáu 07 04 2012 4  4A4 710 1799 Khuyến khích
38 1300776354 Mai Ngọc Quỳnh Giang TH Võ Thị Sáu 18 11 2012 4 4a2 700 1800 Khuyến khích
39 1300700276 bùi hà anh TH Trần Quốc Toản 4 3 2012 4 4A2 680 1799 Khuyến khích
40 1300310384 Trần Trí Vỹ TH Võ Thị Sáu 06 01 2012 4 4A1 680 1800 Khuyến khích
41 1301055748 Trần Khánh Linh TH Võ Thị Sáu 25 08 2012 4 4A2 680 1800 Khuyến khích
42 1300063916 Bùi Thị Thảo Nguyên TH Trần Quốc Toản 22 5 2012 4 4a2 620 1799 Khuyến khích
43 1300545377 Trần Thị Thanh Hải TH Võ Thị Sáu 11 12 2012 4 4a5 620 1800 Khuyến khích
44 1300603501 Phạm Huy Nhật Trường TH Võ Thị Sáu 23 4 2012 4 4A4 600 1800 Khuyến khích
45 1296426010 Nguyễn Gia Hân TH Võ Thị Sáu 30 10 2012 4 4A4 590 1800 Khuyến khích
46 1300709570 Lê Ngọc Ánh TH Trần Quốc Toản 4 10 2012 4 4a2 560 1799 Khuyến khích
47 1300285584 Đào Ngọc Lan TH Võ Thị Sáu 5 5 2012 4 4a7 560 1800 Khuyến khích
48 1300766968  Phạm Bá Nguyên Nhật TH Trần Quốc Toản 12 10 2012 4 4A2 500 1799 Khuyến khích
49 1301056995 Phạm Nguyễn Trâm Anh TH Võ Thị Sáu 27 5 2012 4 4A3 490 1800
50 1299747441 Nguyễn Thị Quỳnh Anh TH Nguyễn Thị Minh Khai 30 3 2012 4 4a7 480 1800
51 1301156668 Phạm Nguyễn Thục Anh TH Võ Thị Sáu 27 5 2012 4 4A3 480 1800
52 1298631561 Nguyễn Văn Phú Trọng TH Nguyễn Thị Minh Khai 27 8 2012 4 4A8 450 1799
53 1300918823 Trần Quốc Anh TH Võ Thị Sáu 30 4 2012 4 4A3 320 1799
54 1301203934 Đăng Lê Phương Vy TH Võ Thị Sáu 5 9 2012 4 4A2 290 1800
55 1300868691 Vũ Nguyễn Anh Quân TH Nguyễn Thị Minh Khai 8 11 2012 4 4A5 280 1799
56 1301497059 Đậu Tường Lam TH Nguyễn Thị Minh Khai 31 10 2011 5 5A2 1710 1737 Nhất
57 1301117716 Thái Bảo Ngọc TH Võ Thị Sáu 06 03 2001 5 5a6 1700 1800 Nhì
58 1294573302 Nguyễn Vương Trúc Vi TH Nguyễn Thị Minh Khai 5 3 2011 5 5A5 1600 1799 Nhì
59 1300784608 Lê Thị Ngọc Diệp TH Nguyễn Thị Minh Khai 16 7 2011 5 5A5 1460 1799 Ba
60 1295608432 Hoàng Mai Phương TH Nguyễn Thị Minh Khai 10 5 2011 5 5A5 1460 1799 Ba
61 1300425434 Đào Hồng Triều TH Võ Thị Sáu 11 08 2011 5 5a3 1440 1800 Ba
62 1300192793 Đinh Trọng Hoàng TH Trần Quốc Toản 22 12 2011 5 5a1 1420 1800 Khuyến khích
63 1300382477 Nguyễn Trường Phát TH Võ Thị Sáu 24 08 2011 5 5a6 1360 1800 Khuyến khích
64 1301073192 Nguyễn Anh Minh TH Võ Thị Sáu 11 08 2011 5 5A6 1330 1800 Khuyến khích
65 1299736211 Nguyễn Ngọc Tố Uyên TH Trần Quốc Toản 6 10 2011 5 5A2 1080 1782 Khuyến khích
66 1301058704 Trương Anh Quân TH Võ Thị Sáu 29 11 2011 5 5A6 1080 1800 Khuyến khích
67 1295853245 Nguyễn Bá Huy TH Nguyễn Thị Minh Khai 26 1 2011 5 5A5 1060 1799 Khuyến khích
68 1301451751 Thái Vũ Nguyên Khôi TH Võ Thị Sáu 14 12 2011 5 5A6 1040 1800 Khuyến khích
69 1301099701 Cáp Thị Hải Linh TH Võ Thị Sáu 05 07 2011 5 5a6 1030 1800 Khuyến khích
70 1301056954 Nguyễn Lê Anh Nguyên TH Võ Thị Sáu 13 11 2011 5 5a6 920 1584 Khuyến khích
71 1299688194 Nguyễn Khánh Huyền TH Nguyễn Thị Minh Khai 11 11 2011 5 5A2 850 1799 Khuyến khích
72 1300589845 Nguyễn Phan Gia Bảo TH Võ Thị Sáu 06 03 2011 5 5a3 810 1800 Khuyến khích
73 1300346786 Nguyễn Hoàng Trúc Như TH Võ Thị Sáu 21 03 2011 5 5a6 760 1800 Khuyến khích
74 1301222601 Nguyễn Lê Gia Bảo TH Nguyễn Thị Minh Khai 9 8 2O11 5 5A3 730 1799 Khuyến khích



75 1301060805 Mai Diệp Vy TH Võ Thị Sáu 26 10 2011 5 5a6 720 1800 Khuyến khích
76 1301446030 Thân Thị Kiều Mai TH Võ Thị Sáu 13 01 2011 5 5a6 690 1800 Khuyến khích
77 1301222585 Nguyễn Khải trình TH Nguyễn Thị Minh Khai 25 6 2011 5 5A4 640 1799 Khuyến khích
78 1301495630 Nguyễn Thành Trung TH Nguyễn Thị Minh Khai 2 11 2O11 5 5A5 640 1800 Khuyến khích
79 1300463958 Phạm nguyên hà TH Trần Quốc Toản 3 5 2011 5 5a2 590 1800 Khuyến khích
80 1295740131 Nguyễn Ngọc Tường Vy TH Nguyễn Thị Minh Khai 1 1 2011 5 5A2 510 1799 Khuyến khích
81 1301445931 Nguyễn Gia Hân TH Võ Thị Sáu 8 8 2011 5 5A6 400 1799
82 1298643520 Trần Anh Kỳ THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 14 10 2010 6 6A1 1470 1795 Nhất
83 1300071016 Nguyễn Hồng Thảo Nhi THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 23 2 2010 6 6a1 1430 1799 Nhì
84 1300544716 Phan Bảo Duy THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 26 7 2010 6 6a1 1420 1800 Nhì
85 1300067479 Thái Huy Hoàng THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 22 5 2010 6 6a1 1260 1799 Ba
86 1300454297 Nguyễn Minh Chính THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 16 3 2010 6 6A2 1240 1800 Ba
87 1300073300 Nguyễn Vũ Hồng Anh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 21 4 2010 6 6a1 1230 1799 Ba
88 1300054154 Đinh Tất Đạt THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 24 7 2010 6 6A1 1170 1789 Khuyến khích
89 1299820373 Phan Thị Lan Nhi THCS Trần Phú 3 11 2010 6 6D 1160 1800 Khuyến khích
90 1299698405 Huỳnh Võ Duy Thắng THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 12 2 2010 6 6a2 1100 1799 Khuyến khích
91 1298777270 Lê Hồng Đức THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 27 12 2010 6 6A1 1040 1759 Khuyến khích
92 1300325477 Nguyễn Tuấn Kiệt THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 23 3 2010 6 6A1 1010 1799 Khuyến khích
93 1300486794 Nguyễn Đình Dũng THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 13 7 2010 6 6a1 970 1800 Khuyến khích
94 1300451482 phạm nguyên mai THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 10 2 2010 6 6a2 960 1799 Khuyến khích
95 1300142505 Trần Thúy Hiền THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 7 2 2010 6 6a1 950 1799 Khuyến khích
96 1300003295 Nguyễn Linh Chi THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 12 4 2010 6 6a1 930 1800 Khuyến khích
97 1300297522 Nguyễn Đức Thái Sơn THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 22 8 2010 6 6A1 770 1799 Khuyến khích
98 1295801983 Lê Thị Phương Vy THCS Trần Phú 19 10 2010 6 6C 770 1800 Khuyến khích
99 1300866054 Bùi Tấn Phát THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 27 7 2010 6 6a2 760 1800 Khuyến khích
100 1300023083 Đặng Thục Phương Uyên THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 24 6 2010 6 6A1 750 1799 Khuyến khích
101 1300563952 Nguyễn Anh Đức THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 8 6 2010 6 6A1 710 1800 Khuyến khích
102 1299708582 Trịnh Ngô Đức Long THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 9 1 2010 6 6a1 700 1800 Khuyến khích
103 1300374715 Lê Công Trường Danh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 8 5 2010 6 6a2 670 1800 Khuyến khích
104 1300088195 Nguyễn Tiến Anh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 17 1 2010 6 6a1 660 1799 Khuyến khích
105 1300037191 Nguyễn Đoàn Bảo Anh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 12 8 2010 6 6a1 600 1799 Khuyến khích
106 1300393946 Nguyễn Thiên Hương THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 18 9 2010 6 6a1 580 1799 Khuyến khích
107 1300445972 Nguyễn Ngọc Hân THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 5 9 2010 6 6A1 570 1800 Khuyến khích
108 1295185088 Cù Gia Huy THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 23 12 2010 6 6a2 560 1799 Khuyến khích
109 1300011501 Võ Ngọc Thục Linh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 10 8 2010 6 6a1 530 1800 Khuyến khích
110 1301249744 Nguyễn Thị Phương Thảo THCS Trần Phú 13 5 2010 6 6D 520 1800 Khuyến khích
111 1300884321 Trần Kiên THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 10 4 2010 6 6a1 510 1799 Khuyến khích
112 1295169356 Nguyễn Huy Trung THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 10 5 2010 6 6a1 440 1800
113 1300224876 Trương Gia Bảo THCS Trần Phú 4 7 2010 6 6C 420 1800
114 1300556880 Lê Văn Đức THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 20 10 2010 6 6A3 410 1799
115 1300240905 Trương Minh Hoàng THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 3 3 2010 6 6a2 410 1799



116 1300178861 Nguyễn Gia Linh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 18 5 2010 6 6a1 400 1731
117 1300721507 Vi Thị Bảo Trân THCS Trần Phú 2010 6 6C 360 1799
118 1300377237 Nguyễn Công Lộc THCS Trần Phú 2 8 2010 6 6C 300 1800
119 1294622457 Lê Trương Quỳnh My THCS Trần Phú 21 2 2010 6 6D 260 1800
120 1295598934 Nguyễn Thị Khánh Linh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 30 5 2009 7 7A3 1800 1633 Nhất
121 1294867664 Ngô Minh Gia Bảo THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 12 11 2009 7 7A1 1620 1778 Nhì
122 1295807036 Tăng Quốc Khánh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 27 1 2009 7 7a2 1420 1799 Nhì
123 1300002567 Nguyễn Thiên An THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 1 2009 7 7a2 1130 1799 Ba
124 1300003498 Nguyễn Khánh Linh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 29 10 2009 7 7A3 1110 1799 Ba
125 1299939383 Nguyễn Minh Đức THCS Trần Phú 27 12 2009 7 7E 1110 1800 Ba
126 1300012710 Trần Quốc Huy THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 7 2009 7 7A2 1070 1800 Khuyến khích
127 1300030960 Đinh Trần Anh Minh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 9 2 2009 7 7a2 1030 1799 Khuyến khích
128 1300211730 Nguyễn Đình Đức Mạnh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 12 5 2009 7 7A1 890 1792 Khuyến khích
129 1297905367 Phạm Đăng Khoa THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 27 3 2009 7 7a3 890 1799 Khuyến khích
130 1300481219 Bùi Hoàng Hải Đăng THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 9 2009 7 7A1 870 1799 Khuyến khích
131 1300481219 BÙI HOÀNG HẢI ĐĂNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 9 2009 7 7A1 870 1799 Khuyến khích
132 1300043462 Nguyễn Song Hiền Trinh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 14 10 2009 7 7A4 870 1799 Khuyến khích
133 1300018445 Trần Thái Dương THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 21 7 2009 7 7A1 830 1799 Khuyến khích
134 1299991318 Ngô Nguyễn Minh Đạt THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 26 7 2009 7 7A2 770 1799 Khuyến khích
135 1300332140 Nguyễn Lê Tường Vy THCS Trần Phú 22 1 2009 7 7E 760 1800 Khuyến khích
136 1300017622 Nguyễn Song Ngọc Trinh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 14 10 2009 7 7A4 660 1800 Khuyến khích
137 1301033104 Nguyễn Thế Tài THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 20 12 2009 7 7a3 630 1799 Khuyến khích
138 1299986369 Nguyễn Việt Thắng THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 8 2009 7 7a3 610 1799 Khuyến khích
139 1300738270 Hồ Ngọc Chiến THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 8 2009 7 7a3 570 1799 Khuyến khích
140 1300305783 Vũ Nguyên Phong THCS Trần Phú 27 9 2009 7 7E 490 1800
141 1297317603 Nguyễn Thùy Vân THCS Trần Phú 7 1 2009 7 7D 460 1800
142 1300126383 Lê Hồ Thùy Dung THCS Trần Phú 22 12 2009 7 7C 250 1799
143 1300155125 Nguyễn Đức Anh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 17 1 2008 8 8a1 1740 1800 Nhất
144 1295719859 Nguyễn Hà Phương THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 24 1 2008 8 8a2 1650 1799 Nhì
145 1294537083 Nguyễn Thụy Đan Vy THCS Trần Phú 19 8 2008 8 8B 1530 1800 Nhì
146 1292279866 Phan Khắc Hoàng Lịch THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 18 9 2008 8 8A1 1390 1799 Ba
147 1300660689 Trần Nguyễn Phương Thuý THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 24 5 2008 8 8a2 1380 1799 Ba
148 1300591367 Nguyễn Ngọc Minh Tâm THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 9 4 2008 8 8a2 1370 1799 Ba
149 1300567852 Mai Xuân Hiếu THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 17 1 2008 8 8a1 1340 1799 Khuyến khích
150 1296578403 Ayun Phạm Gia Huy THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 23 11 2008 8 8a1 1310 1800 Khuyến khích
151 1295298847 Vũ Bảo Ngọc THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 23 3 2008 8 8A2 1280 1800 Khuyến khích
152 1300298537 Hồ Hiểu Dân THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 16 10 2008 8 8A2 1260 1799 Khuyến khích
153 1299884968 Đặng Lê Phương Uyên THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 17 6 2008 8 8a1 1250 1799 Khuyến khích
154 1299885435 Nguyễn Quang Bảo THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 22 9 2008 8 8a1 1250 1800 Khuyến khích
155 1299764247 Nguyễn Hiền Lương THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 10 6 2008 8 8A1 1230 1800 Khuyến khích
156 1291258095 Trần Cao Quốc Bảo THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 17 9 2008 8 8a2 1180 1799 Khuyến khích



157 1300152884 Hoàng Minh Trang THCS Trần Phú 4 8 2008 8 8B 1160 1800 Khuyến khích
158 1299884940 Nguyễn Trần Thảo Nguyên THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 7 3 2008 8 8A1 1150 1800 Khuyến khích
159 1299893903 Đỗ Ngọc Thảo Vy THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 1 2008 8 8a1 1140 1799 Khuyến khích
160 1300507364 Võ Ngọc Bảo Trân THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 26 11 2008 8 8a2 1030 1799 Khuyến khích
161 1299989371 Nguyễn Lê Nguyễn THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 22 11 2008 8 8A1 1020 1799 Khuyến khích
162 1300642979 Phạm Đức Tài THCS Trần Phú 22 11 2008 8 8D 1010 1800 Khuyến khích
163 1299802413 Phan Bảo Lan THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 14 11 2008 8 8A1 980 1799 Khuyến khích
164 1300334715 Trương Hải Yến THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 9 1 2008 8 8a2 950 1799 Khuyến khích
165 1299894182 Trần Lan Hương THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 6 2008 8 8a1 920 1800 Khuyến khích
166 1300758700 Nguyễn Trần Kim Ngà THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 12 10 2008 8 8a1 910 1799 Khuyến khích
167 1299589942 Bạch Thị Thanh Thương THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 18 6 2008 8 8a4 860 1799 Khuyến khích
168 1299957892 Nguyễn Lê Thảo Vy THCS Trần Phú 16 8 2008 8 8B 840 1800 Khuyến khích
169 1294512195 DƯƠNG GIA BẢO THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 30 6 2008 8 8A2 810 1799 Khuyến khích
170 1300142217 Hoàng Gia Hân THCS Trần Phú 19 10 2008 8 8B 720 1800 Khuyến khích
171 1300566460 Lê Huyền Thương THCS Trần Phú 22 6 2008 8 8B 710 1800 Khuyến khích
172 1299767126 Phạm Lê Phương Thảo THCS Trần Phú 30 8 2008 8 8B 690 1800 Khuyến khích
173 1300345583 Vũ Thị Quỳnh Anh THCS Trần Phú 2 11 2008 8 8B 650 1800 Khuyến khích
174 1300562805 Đỗ Duy Khoa THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 23 10 2008 8 8a2 640 1799 Khuyến khích
175 1300389006 Nguyễn Bảo Khang THCS Trần Phú 24 7 2008 8 8D 550 1800 Khuyến khích
176 1299975348 Huỳnh Minh Quý THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 18 6 2007 9 9A1 1660 1799 Nhất
177 1299961183 Hồ Hạnh Dung THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 9 10 2007 9 9A1 1480 1799 Nhì
178 1299972322 Đặng Thái Huyền THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 5 6 2007 9 9A1 1460 1799 Nhì
179 1300762287 Trịnh Thị Quỳnh Anh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 29 6 2007 9 9a2 1450 1799 Ba
180 1298322901 Nguyễn Thị Khánh Linh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 24 9 2007 9 9A1 1450 1799 Ba
181 1299973481 Nguyễn Hương Giang THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 29 11 2007 9 9a1 1420 1799 Ba
182 1298387187 Phan Nguyên Vũ THCS Trần Phú 17 8 2007 9 9C 1420 1800 Khuyến khích
183 1295651037 Phan Hong Phuc THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 18 12 2007 9 9a1 1380 1796 Khuyến khích
184 1299960957 Phạm Tâm Như THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 7 2007 9 9a1 1360 1800 Khuyến khích
185 1300026520 Nguyễn Hồ Nguyệt Ánh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 8 9 2007 9 9A3 1330 1800 Khuyến khích
186 1299988131 Nguyễn Thanh Thanh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 31 1 2007 9 9a1 1320 1799 Khuyến khích
187 1295479525 Trịnh Ngô Đức Châu THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 13 10 2007 9 9a1 1300 1800 Khuyến khích
188 1290058376 Cao Quang Minh THCS Trần Phú 5 2 2007 9 9C 1250 1800 Khuyến khích
189 1299731869 Phạm Quang Khoa THCS Trần Phú 24 8 2007 9 ̣9D 1220 1800 Khuyến khích
190 1300329211 Nguyễn Xuân Phát THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 17 9 2007 9 9a4 1200 1799 Khuyến khích
191 1300862517 Trương Minh Trang THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 10 10 2007 9 9A2 1170 1786 Khuyến khích
192 1299963630 Bùi Hoàng My Thư THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 18 12 2007 9 9A1 1170 1799 Khuyến khích
193 1300045656 Hoàng Lê Khánh Ly THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 24 10 2007 9 9A1 1160 1744 Khuyến khích
194 1296045281 Nguyễn Lê Quỳnh Như THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 30 4 2007 9 9a2 1140 1799 Khuyến khích
195 1300131287 Lê Hồ Khánh Linh THCS Trần Phú 19 9 2007 9 9D 1110 1800 Khuyến khích
196 1295431154 Hoàng Minh Hằng THCS Trần Phú 31 12 2007 9 9C 1060 1800 Khuyến khích
197 1299900383 Đoàn Quốc Khánh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 1 2007 9 9a2 1050 1799 Khuyến khích



198 1299847842 Phan Nguyễn Vân Anh THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 3 12 2007 9 9A1 970 1799 Khuyến khích
199 1295099937 Nguyễn Đỗ Phương THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 30 1 2007 9 9a1 950 1799 Khuyến khích
200 1296014196 Đặng Hoàng Hải Đăng THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 22 5 2007 9 9a1 880 1800 Khuyến khích
201 1299910166 Nguyễn Thị Thu Hiền THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 26 1 2007 9 9a2 840 1800 Khuyến khích
202 1299893951 Phạm Nguyễn Thanh Hà THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 12 7 2007 9 9a2 730 1800 Khuyến khích
203 1300192470 Trương Bảo Ngọc THCS Trần Phú 30 12 2007 9 9C 710 1800 Khuyến khích


